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LỜI NÓI ĐẦU 

Hội thảo khoa học “Ứng dụng Công nghệ thông minh trong công nghiệp 4.0, Thành 
phố thông minh và Phát triển bền vững – STAIS” là hội thảo thường niên được đồng tổ 
chức bởi Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, Trường Đại học Thủ Dầu Một, Trường 
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố  
Hồ Chí Minh và luân phiên đăng cai. Năm 2023, hội thảo được tổ chức bởi Trường Đại 
học Sư phạm Kỹ thuật Vinh vào các ngày 26, 27 tháng 10 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 

Hội thảo là diễn đàn trao đổi học thuật có chất lượng cao giữa các nhà khoa học, các 
chuyên gia về những lĩnh vực khoa học - công nghệ quan trọng, hiện đại trong các lĩnh vực 
kỹ thuật bao gồm tự động hóa, năng lượng mới, công nghệ thông tin, điện - điện tử, cơ 
điện tử, hệ sinh thái IoT,... Đặc biệt, hội thảo nhằm tìm ra các giải pháp, các ứng dụng 
phục vụ cho thành phố thông minh, sản xuất thông minh, đại học thông minh. Bên cạnh đó, 
hội thảo còn nhằm thiết lập mối quan hệ hợp tác quốc tế về học thuật trên các lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật giữa các trường đại học trong nước và quốc tế. Với 85 bài của các tác 
giả trong và ngoài nước, Ban tổ chức đã triển khai phản biện nghiêm túc và lựa chọn được 
65 bài để đăng trong Kỷ yếu hội thảo. 

Để có được kết quả tốt đẹp này, Ban tổ chức đã xin được cảm ơn sự chỉ đạo sát sao và tạo 
điều kiện thuận lợi của Ban chỉ đạo Hội thảo của bốn Trường, sự nỗ lực của các thành 
viên Ban tổ chức, Ban biên tập và Ban thư ký, sự giúp đỡ quý báu của các nhà khoa học 
tham gia phản biện, các đơn vị chức năng và các doanh nghiệp tài trợ cho Hội thảo.  

Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý, các 
nhóm nghiên cứu đã gửi bài và tham dự Hội thảo. Ban tổ chức rất mong muốn nhận được 
sự tham gia của quý vị trong các hội thảo tiếp theo.  

Kính chúc các quí vị đại biểu, các nhà khoa học dồi dào sức khoẻ, thành công và hạnh phúc!  

BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO STAIS 2023 
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ỨNG DỤNG THIẾT BỊ KIỂM TRA ĐỘNG LỰC HỌC HÃNG KISTLER  

ĐÁNH GIÁ ĐỘNG LỰC HỌC HỆ THỐNG PHANH TRÊN XE Ô TÔ 

Đào Tất Thắm1, Lương Ngọc Minh2 
1daotham071989@gmail.com, 2minhln@vinhuni.edu.vn 

1Khoa Cơ khí Động lực, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh 
2Viện Kỹ thuật và Công nghệ, Trường Đại học Vinh 

Tóm tắt:  

Bài viết sử dụng thiết bị kiểm tra động lực học của hãng Kistler để tiến hành thực nghiệm và xác 
định các thông số động lực học cần thiết. Nhóm nghiên cứu đã tiến hành phân tích nghiên cứu tổng 
quan và xây dựng quy trình thí nghiệm, kết nối thiết bị và đánh giá hệ thống phanh của đối tượng xe 
KIA Morning. Kết quả bảng số liệu thu được về các thông số của động lực học hệ thống phanh như 
thời gian phanh, quãng đường phanh, vận tốc thân xe và vận tốc bánh xe, lực bàn đạp phanh. Phân 
tích các biểu đồ vận tốc thân xe và vận tốc bánh xe theo thời gian cho thấy sự hoạt động của ABS và 
khả năng động lực học của hệ thống phanh khi vận hành trên các điều kiện đường khác nhau.Cách 
thức và các kết quả thu được trong nghiên cứu này chỉ là một trường hợp ô tô cụ thể, do vậy cần có 
các nghiên cứu chuyên sâu hơn để đánh giá ảnh hưởng hiệu quả phanh trên xe ô tô. 

Từ khóa: Động lực học phanh; hiệu quả phanh; thử nghiệm phanh; Kistler. 

1. GIỚI THIỆU 

Trong quá trình phát triển nền kinh tế đất nước, giao thông luôn là huyết mạch và luôn là lĩnh 
vực cần phải đi đầu để thúc đẩy sự phát triển của cả nền kinh tế. Trong đó, giao thông đường bộ 
chiếm hơn 95% tổng khối lượng vận chuyển hành khách và hơn 75% tổng khối lượng vận chuyển 
hàng hóa. Với tầm quan trọng như vậy, cơ sở hạ tầng giao thông và các công nghệ đối với phương 
tiện giao thông luôn không ngừng được nâng cao, cải tiến. Nhưng cùng với đó, khi tốc độ trung bình 
của các phương tiện giao thông được nâng lên thì các vấn đề về an toàn giao thông cũng cần được 
tính đến. Bên cạnh các biện pháp tổ chức giao thông, mở rộng và nâng cao chất lượng mặt đường thì 
các biện pháp kỹ thuật đối với các loại phương tiện là rất quan trọng, đặc biệt là ô tô, phương tiện 
giao thông tuy số lượng chiếm ít tỉ lệ hơn xe máy, nhưng lại chiếm diện tích lớn khi lưu thông trên 
đường và là loại phương tiện thường xuyên để xảy những tai nạn nghiêm trọng. 

Một trong những vấn đề lớn nhất của ô tô khi để xảy ra tai nạn là việc mất kiểm soát tốc độ khi 
chuyển hướng. Chính vì vậy, hệ thống phanh ô tô là một trong những hệ thống quan trọng nhất trên 
xe ô tô, luôn được bảo dưỡng thường xuyên và có nhiều nghiên cứu để đánh giá, nâng cao hiệu quả 
phanh khi ô tô di chuyển trên nhiều loại đường khác nhau với nhiều chế độ tải trọng. 

Bài nghiên cứu chủ yếu xây dựng các nội dung thí nghiệm, tiến hành lắp đặt, đo kiểm, thu thập 
và xử lý dữ liệu của thiết bị đo động lực học ô tô của hãng Kistler với đối tượng xe KIA Morning, từ 
đó chẩn đoán tình trạng kỹ thuật của hệ thống phanh. 

2. NỘI DUNG 

2.1. Động lực học phanh ô tô 

Hệ thống phanh trên ô tô có nhiệm vụ giảm tốc độ của xe chạy hoặc dừng hẳn khi cần thiết. Lúc 
phanh người lái tác động để giảm lượng nhiên liệu cung cấp vào động cơ đồng thời đạp bàn đạp 
phanh để hãm xe lại. 
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2.1.1. Lực phanh khi tác động   

Khi người lái đạp bàn đạp phanh, cơ cấu phanh tạo ra mô men ma sát còn gọi là mô men phanh 
MP để hãm xe lại. Lúc này tại chỗ tiếp xúc giữa bánh xe và mặt đường xuất hiện phản lực PP ngược 
với chiều chuyển động được xác định bằng biểu thức 1. 

Mp
P

b

P
r

  (1) 

PP - lực phanh tác dụng tại điểm tiếp xúc giữa bánh xe với mặt đường; 

MP - mô men phanh tác dụng lên bánh xe; 

rb là bán kính làm việc bánh xe; 

2.1.2. Gia tốc của ô tô khi phanh 

Khi phanh gia tốc phanh chậm dần cực đại thì ta phải giảm hệ số i, vì vậy trong quá trình phanh 
gấp người lái cần đạp ly hợp. 

Gia tốc phanh JPMAX được xác định bằng biểu thức 2: 

PMAXJ = 
.g

i




 

                                - giá trị hệ số bám khi lực phanh PP đạt cực đại ( =PPMAX/G); 
                               g - gia tốc trọng trường g ≈ 10 m/𝑠ଶ; 
                              i  - hệ số tính đến ảnh hưởng các trọng khối quay của ô tô; 

(2) 

2.1.3. Thời gian phanh 

Thời gian phanh càng nhỏ thì chất lượng phanh càng tốt. Thời gian nhỏ nhất để xe phanh từ vận 
tốc v

1
 đến vận tốc v

2
 là: 

                                            mint = 
1

1 2
2

. ( )
.g .g

v
i i

v

dv v v
 
 

   (3) 

Phanh ô tô đến lúc dừng hẳn thì v
2
 = 0, lúc này thời gian nhỏ nhất được tính: 

                                                   mint = 1.

.g
i v


 (4) 

2.1.4. Quãng đường phanh 

Quãng đường phanh là một trong những chỉ tiêu quan trọng khi đánh giá hệ thống phanh. Quãng 
đường phanh nhỏ nhất ứng với điểm bắt đầu phanh ở vận tốc v1 

đến v2 và được tính theo công thức 5:  

  minS = 
1

2 2
1 2

2

. . ( )
.g 2. .g

v
i i

v

v dv v v
 
 

   (5) 

Trong trường hợp vận tốc v2 = 0 tương ứng với lúc xe dừng hẳn, quãng đường phanh được tính 
theo công thức 6: 

                                                                     minS = 
2
1.

2. .g
i v


 (6) 

2.2. Quá trình thử nghiệm và đánh giá 

2.2.1. Lựa chọn đối tượng và địa điểm thử nghiệm 

Đối tượng: Xe KIA Morning 

Địa điểm: Xưởng thực hành ô tô – Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh 
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2.2.2. Thiết bị thử nghiệm 

Bộ thiết bị thí nghiệm động lực học Kistler bao gồm: 

a) Bộ thu thập và đánh giá dữ liệu CDS Logger 

 
 

Hình 1. CDS Logger và bộ điều khiển Kistler 

Bộ CDS Logger siêu gọn là một hệ thống thu thập và xử lý dữ liệu bản rút gọn dựa trên hệ thống 
tên tuổi DAS-3 dùng để Đo quãng đường phanh, đo gia tốc. 

b) Cảm biến quang S-Motion đo vân tốc thân xe 

Cảm biến quang 2 thành phần (trục) Correvit S-Motion được thiết kế để đo trực tiếp, không 
trượt các thông số động lực học dọc và ngang của ô tô. 

 
Hình 2. Cảm biến Correvit S-Motion 

c) Bộ cảm biến đo tốc độ bánh xe và quãng đường di chuyển WPT 

             
a                                                                    b 

Hình 3 (a) Cảm biến WPT; (b) Vị trí lắp đặt cảm biến WPT trên xe 

Bộ đo xung bánh xe gia tăng (WPT) dùng để thu dữ liệu vòng quay của bánh xe và tính tốc độ 
bánh xe, quãng đường di chuyển và tốc độ của xe. 

d) Cảm biến đo lực bàn đạp PFT 

Dùng để đo lực đạp lên phanh trong các bài kiểm tra phanh 
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Hình 4. Cảm biến đo lực bàn đạp PFT 

e) Bộ nguồn 12VDC Distribution Box SMALL 

Dùng để cấp nguồn cho toàn bộ các cảm biến và bộ thu thập dữ liệu gắn trên xe khi chạy các bài 
đo trên thực địa. 

 
Hình 5. Bộ nguồn 12VDC 

2.2.3. Quá trình kết nối và cài đặt thiết bị đo động lực học 

Bộ thiết bị đo động lực học ô tô Kistler có rất nhiều chi tiết được sử dụng để kiểm tra, đánh giá 
theo nhiều môđun vì vậy đề tài này tác giả chỉ nghiên cứu sử dụng một modun kiểm tra động lực hoc 
quá trình phanh ô tô. 

Dưới đây là sơ đồ kết nối các chi tiết của thiết bị đo động lực học ô tô Kistler sử dụng để đo 
modun kiểm tra động lực trong quá trình phanh ô tô.  

 

Hình 6. Kết nối các môđun 
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2.2.4. Quy trình thử nghiệm 

Quá trình lắp đặt bộ đo động lực học Kistler lên xe ô tô gồm các bước sau: 

Bước 1: Chuẩn bị 
- 1 xe ô tô hoạt động được (KIA Morning) 

- Bộ đo động lực học ô tô Kistler 

- 1 ácquy 12v – 45A  

Bước 2: Xác định vị trí gá lắp thiết bị đo trên xe ô tô 

- Vị trí lắp cảm biến quang đo không tiếp xúc Correvit S-Motion 

- Vị trí lắp cảm biến đo tốc độ bánh xe và quãng đường di chuyển WPT 

- Vị trí lắp cảm biến đo lực bàn đạp PFT 

- Vị trí gá màn hình hiển thị độc lập 

- Vị trí lắp đặt kết nối ECU 

Bước 3: Kết nối thiết bị lên xe ô tô 

- Kết nối cảm biến quang đo không tiếp xúc Correvit S-Motion 

- Kết nối cảm biến đo tốc độ bánh xe và quãng đường di chuyển WPT 

- Kết nối cảm biến đo lực bàn đạp PFT 

- Kết nối màn hình hiển thị độc lập 

- Kết nối các tín hiệu cảm biến đến S- Motion và Bộ thu thập, đánh giá dữ liệu CDS Logger theo 
sơ đồ đấu dây được thể hiện ở chương II. 

Bước 4: Kết nối nguồn và thiết lập các thông số cho ECU S-Motion và ECU CDS Logger 

 

Hình 7. Thiết đặt các thông số đo trên các loại đường khác nhau 

2.2.5. Đánh giá kết quả thử nghiệm 

Sau khi đã kiểm làm việc của các thiết bị và kết nối như hình 6. Kết quả đo thu được thể hiện 
trên bảng 1 cho thấy hiệu quả phanh của đối tượng xe qua các thông số vận tốc, thời gian, quãng 
đường. Từ các thông số này có thể xây dựng biểu đồ vận tốc thân xe và vận tốc bánh xe theo thời 
gian để thấy rõ hơn về hiệu quả phanh. 
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Bảng 1. Kết quả các thông số động lực học hệ thống phanh 

 

 
Hình 8. Biểu đồ kết quả phanh vận tốc xe trên mặt đường nhựa tiêu chuẩn 

 
Hình 9. Biểu đồ kết quả phanh vận tốc xe trên mặt đường cát 
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Các kết quả đo được ở hai điều kiện mặt đường khác nhau là mặt đường nhựa tiêu chuẩn và mặt 
đường cát cho thấy: Cùng với vận tốc bắt đầu v1 = 60km/h và v2 = 0 km/h thì thời gian phanh trên 
mặt đường nhựa tiêu chuẩn ngắn hơn (4,371s và 5,0604s nhưng quãng đường phanh lại dài hơn so 
với mặt đường cát (9,869m và 8,371m). Điều này được hiểu là do gia tốc phanh cực đại trên đường 
cát lớn hơn trên mặt đường nhựa tiêu chuẩn. Với mặt đường cát, hiệu quả phanh bị giảm rõ rệt, ngay 
cả khi hệ thống ABS làm việc cũng không đảm bảo được quy chuẩn phanh như đối với mặt đường 
nhựa tiêu chuẩn. Để đánh giá một cách toàn diện hơn, cần xét thêm hệ số góc lắc ngang và tính đến 
sự trơn trượt của bánh xe khi tiếp xúc với mặt đường. 

3. KẾT LUẬN 

Nghiên cứu tập trung vào việc xây dựng các nội dung thí nghiệm, lắp đặt, thu thập và xử lý dữ 
liệu của bộ thí nghiệm động lực học hãng Kistler. Trong đó đã làm rõ được sự sai khác về hiệu quả 
phanh ô tô đối với hai đối tượng mặt đường là mặt đường nhựa tiêu chuẩn và mặt đường cát. Nghiên 
cứu cho thấy, hệ thống phanh xe KIA Morning đã đạt tiêu chuẩn khi di chuyển trên đường nhựa 
nhưng luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi di chuyển trên mặt đường cát. Vì vậy, bên cạnh việc 
đảm bảo các quy trình đánh giá, kiểm định hệ thống phanh từ các trung tâm đăng kiểm ô tô, việc mở 
rộng các nghiên cứu theo nhiều hướng khác nhau như thay đổi các loại mặt đường hay xét đến các 
yếu tố thời tiết là rất quan trọng. Các nghiên cứu mới sẽ góp phần đánh giá đầy đủ hơn được tính 
động lực học của xe với các điều kiện khác nhau khi có và không có hệ thống ABS. 
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